
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG MƯỜNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6  TRƯỜNG THCS HIM LAM - NĂM HỌC 2026-2027

(ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH NGOÀI ĐỊA BÀN TUYỂN SINH)

(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND phường Mường Thanh)
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1 Hà Lê Thảo An 15.9.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 13 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 19 20

2 Trần Khánh An 22.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8 NT - MT TH Nam Thanh 120 100 50 10 10 10 30 300 19 18 Giải bạc cấp tỉnh violimpic

3 Phan Nhật Anh 10.09.2015 Kinh Nam Điện Biên      
Chế Biến -Thanh 

Nưa
TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 HC Đồng 20 20

Giải nhất Trạng nguyên TV 

cấp quốc gia

4 Nguyễn Quang Anh 02.01.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 19 20

5 Phan Lò Đức Anh 26.02.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 10 - ĐBP TH Tô Vĩnh Diện 120 100 50 10 10 10 30 300 20 19 Giải KK toán cấp tỉnh

6 Bùi Hải Anh 19.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 9 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 19 20

7 Hoàng Ngọc Anh 27.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 19 20 Giải đồng toán cấp tỉnh

8 Phan Minh Anh 18.12.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 NT - MT TH Nam Thanh 120 100 50 10 10 10 30 300 19 19

9 Phạm Huy Anh 16.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 9 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 18 19

10 Nguyễn Hoàng Bách 28.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 18 20

11 Nguyễn Quang Bách 07.7.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 7  - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 19 19 Giải KK toán quốc gia 

12 Trương Gia Bảo 08.04.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 19 19

13 Trần Gia Bảo 12.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 9 NT - MT TH Nam Thanh 120 100 50 10 10 10 30 300 19 19

14 Hà Dương Gia Bảo 06.3.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8 T. Trường TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 19 19 Giải KK cấp tỉnh violimpic

15 Hoàng Thái Bảo 22.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Bản TH Him Lam TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 18 18

16 Vũ Bảo Châu 08.11.2015 Thổ Nữ Điện Biên Tổ 2- ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 19 17

17 Lý Huyền Châu 18.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 9 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 18 20

18 Phạm Minh Châu 18.09.2015 Kinh Nữ Thái Bình Tổ 09 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 19 20

19 Nguyễn Trần Quỳnh Chi 05.06.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 1-ĐBP TH Tô Vĩnh Diện 120 100 50 10 10 10 30 300 18 18 Giải đồng toán cấp tỉnh
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20 Hoàng Ngọc Diệp 26.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 1 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 18 17

21 Trần Anh Dũng 21.7.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 NT -MT TH Nam Thanh 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 19 19

22 Nguyễn Trí Dũng 29.03.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 15 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 18 19

23 Trần Ngọc Hà 11.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 13 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 19 20

24 Nguyễn Minh Hà 04.6.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 3- ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 19 18

25 Lê Thanh Hải 07.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 19 19

26 Hoàng Ngọc Hân 10/02.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 18 18

27 Trần Đức Hiếu 23.07.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 18 18

28 Nguyễn Đắc Hùng 30.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 10 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 18 18 Giái KK toán cấp tỉnh

29 Phạm Trần Gia Hưng 02.08.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 4 NT - MT TH Nam Thanh 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 18 19 Giải bạc cấp tỉnh violimpic

30 Nguyễn Đức Huy 26.6.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8- ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 20 20

31 Lương Minh Khang 14.02.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 2 NT  - MT TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 20 20

32 Phạm Duy Khang 17.04.2015 Kinh Nam Điện Biên  Nà Tấu -  ĐB TH Nà Tấu 120 100 50 10 10 10 30 300 18 20 KK Toán cấp Tỉnh 

33 Đoàn Quốc Khánh 02.09.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 12 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 20 19

34 Lương Việt Khánh 21.12.2015 Kinh Nam Hà Nội Tổ 10 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 14 19

35 Trịnh Thuỳ Lâm 05.07.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 2 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 19 20

36 Nguyễn Trần Khánh Linh 25.03.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 07 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 20 19

37 Trần Quang Lộc 04.7.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 9 NT - MT TH Nam Thanh 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 20 20

38 Phan Tiến Minh 05.9.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 3 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 18 19 Giải KK toán QG 

39 Nguyễn Anh Minh 21.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 - ĐBP TH&THCS Thanh Xương 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 19 19

40 Nguyễn Nhật Minh 14.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 5 MT - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 19 19

41 Trần Bình Minh 27.10.2015 Kinh Nam Vĩnh Phúc Tổ 8 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 18 18

42 Trần Bình Minh 22.01.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 2- ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 18 18

43 Nguyễn Bá Nhật Minh 18.10.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 10 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 18 19

Page 2 of 4



T
.V

 

T
o

á
n

 

T
.A

 

Tổng điểm 

Toán 

+TV+ TA 

lớp 5

Kết quả  TA  

cấp QG

Kết quả  

TA  cấp 

tỉnh

Tổng điểm 

Toán + TV  

lớp 4

Tổng điểm 

Toán +TV  

lớp 3

ĐIỂM THI LỚP 5

Tổng điểm 

đánh giá 

cuối năm và 

các hoạt 

động GD 

TIÊU CHÍ PHỤ

Ghi chú
Nơi sinh Nơi ở  (Phường) 

Trường TH học sinh đã học

Đánh giá 

cuối năm 

học  các 

môn học & 

HĐGD

N
ă

n
g

 l
ự

c
 

 P
h

ẩ
m

 c
h

ấ
t 

TT 
Họ đệm

Tên Ngày sinh Dân tộc Giới tính 

44 Nguyễn Quang Minh 02.02.2015 Kinh Nam Hà Nội Tổ 3 NT - MT TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 16 18 Giải KK toán cấp tỉnh

45 Nguyễn Trần Thảo My 02.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 1 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 20 20

46 Bùi Ngọc Bảo My 14.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên 
Bản Huổi Phạ - 

ĐBP
TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 19 20

47 Lê Bắc Nam 07.07.2015 Kinh Nam Hậu Giang Chế Biến - TN TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 19 19

48 Phan Thị Kim Ngân 22.05.2015 Kinh Nữ Nghệ An Tổ 8 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 18 20

49 Hà Nguyễn Bảo Ngọc 30.4.2015 Mường Nữ Điện Biên Tổ 23 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 20 18

50 Đỗ Như Ngọc 10.10.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 1 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 19 19

51 Trần Mai Nguyên 18.8.2015 Kinh Nữ Điện Biên  Tổ 1 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 20 20 Giải KK TV cấp tỉnh

52 Phan Thảo Nguyên 01.4.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 2 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 19 18

53 Hoàng Thảo Nhi 18.7.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 20 20

54 Nguyễn Tường Nhi 19.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 4 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 18 19 Giải đồng toán cấp tỉnh

55 Nguyễn Thảo Nhi 21.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 6 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 18 16 Giải bạc toán vòng cấp tỉnh

56 Phạm Trần An Nhiên 30.12.2015 Kinh Nữ Điện Biên Thanh Nưa TH Nam Thanh 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 19 20

57 Nguyễn Tiến Phong 02.02.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 20 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 19 19

58 Nguyễn Thục Phương 03.11.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 3 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 20 20

59 Hà Phương 24.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 07 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 19 20 `

60 Nguyễn Hoàng Nhã Phương 28.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 2 TT- ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 19 20 KK violimpic toán cấp tỉnh

61 Đỗ Minh Quang 23.11.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 18 19 Giải KK cấp tỉnh cấp toán

62 Nguyễn Thảo Quyên 01.12.2015 Kinh Nữ Điện Biên
Bản TH Him Lam - 

ĐBP
TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 20 20

63 Phạm Minh Sơn 19.04.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 8- ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 Ba 20 20

64 Trần Hoàng Sơn 24.07.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 10 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 18 19 Giải bạc cấp tỉnh violimpic

65 Phí Nguyễn Đức Tâm 11.04.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 15 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 20 20

66 Hà Quang Thắng 20.08.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 1 - ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 19 20

67 Trần Long Thành 04.8.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 6 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 19 19

Page 3 of 4



T
.V

 

T
o

á
n

 

T
.A

 

Tổng điểm 

Toán 

+TV+ TA 

lớp 5

Kết quả  TA  

cấp QG

Kết quả  

TA  cấp 

tỉnh

Tổng điểm 

Toán + TV  

lớp 4

Tổng điểm 

Toán +TV  

lớp 3

ĐIỂM THI LỚP 5

Tổng điểm 

đánh giá 

cuối năm và 

các hoạt 

động GD 

TIÊU CHÍ PHỤ

Ghi chú
Nơi sinh Nơi ở  (Phường) 

Trường TH học sinh đã học

Đánh giá 

cuối năm 

học  các 

môn học & 

HĐGD

N
ă

n
g

 l
ự

c
 

 P
h

ẩ
m

 c
h

ấ
t 

TT 
Họ đệm

Tên Ngày sinh Dân tộc Giới tính 

68 Hoàng Lê Hương Thảo 23.06.2025 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 10 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 20 18

69 Nguyễn Minh Thảo 16.01.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 8 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 19 20

70 Nguyễn Phương Thảo 09.08.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 21- ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 18 19

71 Bùi Hoàng Anh Thư 28.12.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 14 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 19 20

72 Nguyễn Trần Minh Thư 29.7.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 23 - ĐBP TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 20 18

73 Quàng Minh Tiến 28.06.2015 Thái Nam Điện Biên Tổ 12 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 19 19

74 Đinh Bảo Trâm 03.02.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 8 NT - MT TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 18 18 Giải đồng toán cấp tỉnh

75 Lưu Thanh Trúc 30.12.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 12 - ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 KK 19 20 Giải bạc toán cấp tỉnh

76 Bùi Anh Tú 07.12.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 21- ĐBP TH Bế Văn Đàn 120 100 50 10 10 10 30 300 19 18
KK quốc gia violimpic, giải 

đồng violimpic.

77 Nguyễn Quang Vinh 06.02.2015 Kinh Nam Điện Biên Tổ 3  - ĐBP TH TH Him Lam 120 100 50 10 10 10 30 300 Nhì 18 20

78 Phạm Tường Vy 24.7.2015 Kinh Nữ Điện Biên Tổ 5- ĐBP TH Hà Nội - Điện Biên Phủ 120 100 50 10 10 10 30 300 18 18

Tổng hợp: Tổng số học sinh trúng tuyển 78 học sinh

Nam: 39 học sinh

Nữ: 39 học sinh

Dân tộc: Kinh: 73; Thái: 03; Mường: 01; Thổ: 01
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